
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, V11-B09, KĐT mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

09/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC TUẤN LAND

0110809731

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Trừ bán buôn dược phẩm.

4649

2. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

3. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4931

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng ô tô – Kinh doanh vận tải 
hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định – Kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng – Kinh doanh vận chuyển hành 
khách du lịch bằng ô tô

4932

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4933

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay

5229

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: – Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không 
bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);

5510

8. Cơ sở lưu trú khác 5590

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 
ĐỨC TUẤN LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC TUAN LAND REAL ESTATE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC TUAN LAND CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911113319
Email: batdongsanductuanland@gmail

.com         

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng 
karaoke và các dịch vụ kèm theo)

5610

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

11. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

12. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí )

6312

13. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại. 
-Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí

6399

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất 
động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản - Sàn giao dịch bất 
động sản

6820(Chính)

16. Hoạt động tư vấn quản lý
( Trừ tư vấn thuế , pháp luật, tài chính, kiểm toán, kế toán, 
chứng khoán)

7020

17. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo pháp luật cấm kinh doanh)

7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Cho thuê xe có động cơ 7710

20. Đại lý du lịch 7911

21. Điều hành tua du lịch 7912

22. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: – Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt 
động du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí 
và thể thao;

7990

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐINH PHI 
THẮNG

Việt 
Nam

Phố Thúy Sơn, 
Phường Thanh Bình, 
Thành phố Ninh 
Bình, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 037097009815 

2PHẠM 
THANH 
LOAN

Việt 
Nam

Phố 2, Phường Vân 
Giang, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 037197008481

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037097009815
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Phố Thúy Sơn, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1010, Tòa V2 Chung cư The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH PHI THẮNG Nam

19/03/1997 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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